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Khóa 2016

1 DH81602811 Trịnh Anh Cường D16_XD01  5.81 157 66 5 3 0 3 Đăng ký lại X OK

2 DH81602353 Võ Thanh Hoài D16_XD01  6.47 149 66 4 4 0 4 Đăng ký lại X OK_GAN

3 DH81601941 Nguyễn Hồng Giàu D16_XD02  5.89 151 66 6 4 0 4 Đạt X OK_GAN

4 DH81600682 Trần Thanh Hiếu D16_XD02  6.01 150 66 2 2 0 2 Đạt X OK

5 DH81600623 Trần Bảo Hưng D16_XD02  6.01 138 62 14 8 0 8 Không đạt OK

6 DH81601272 Trần Văn Lợi D16_XD02  6.32 142 65 7 5 0 5 Đạt X OK_GAN

7 DH81603050 Nguyễn Minh Nhật D16_XD02  3.85 73 34 75 35 0 35 Không đạt OK

8 DH81603519 Nguyễn Tấn Phát D16_XD02  5.88 143 63 15 7 0 7 Không đạt OK

1 DH81601297 Nguyễn Thanh Phương D16_XD02  5.95 144 62 12 8 0 8 Không đạt OK_GAN

2 DH81600165 Hồ Trung Thành D16_XD02  5.22 117 51 36 19 0 19 Không đạt OK

3 DH81602898 Dương Ngọc Thiện D16_XD02  5.84 134 60 16 9 0 9 Không đạt OK

4 DH81602677 Nguyễn Anh Tuấn D16_XD02  5.50 111 50 38 19 0 19 Không đạt OK

5 DH81601755 Lê Quang Tùng D16_XD02  5.84 128 58 25 12 0 12 Không đạt OK_GAN

6 DH81601369 Kiều Minh Vũ D16_XD02  5.97 150 66 9 4 0 4 Đăng ký lại X OK

7 DH81602350 Nguyễn Thành Công D16_XD03  5.46 132 59 19 10 0 10 Không đạt OK

8 DH81600279 Nguyễn Bùi Phúc Hậu D16_XD03  5.95 149 68 4 2 0 2 Đạt X OK_GAN

9 DH81603394 Lý Minh Hoàng D16_XD03  5.89 148 67 4 3 0 3 Đăng ký lại X OK_GAN

10 DH81601551 Nguyễn Quốc Huy D16_XD03  2.75 50 23 96 44 0 44 Không đạt OK
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN
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11 DH81603282 Trần Nhật Linh D16_XD03  5.65 131 59 23 11 0 11 Không đạt OK

12 DH81601232 Phùng Huỳnh Phương Nam D16_XD03  5.30 122 55 27 14 0 14 Không đạt OK

13 DH81601994 Nguyễn Thanh Tuấn D16_XD03  5.98 144 66 9 4 0 4 Đạt X OK_GAN

14 DH81601029 Hồ Thanh Vinh D16_XD03  5.71 146 66 10 4 0 4 Không đạt OK

15 DH81602512 Nguyễn Anh Nam D16_XD04  5.93 140 63 16 7 0 7 Không đạt OK

16 DH81604026 Lê Hùng Sâm D16_XD04  6.60 151 70 0 0 0 0 Đăng ký lại X OK

17 DH81602414 Lê Đình Thắng D16_XD04  5.77 141 64 9 4 0 4 Đạt X OK

18 DH81603817 Chu Trần Anh Tuấn D16_XD04  4.75 98 47 52 23 0 23 Không đạt OK

Khóa 2017

1 DH81700703 Nguyễn Quốc Anh D17_XD01  5.68 127 51 20 11 0 11 Không đạt OK

2 DH81703239 Lê Vũ Duy D17_XD01  6.28 136 57 10 5 0 5 Không đạt OK

3 DH81700768 Đổ Minh Liêm D17_XD01  5.41 112 44 35 18 0 18 Không đạt OK

4 DH81701005 Nguyễn Công Hoàng Mỹ D17_XD01  3.61 49 22 96 40 0 40 Không đạt OK

5 DH81700665 Bùi Duy Nghĩa D17_XD01  5.04 91 38 55 24 0 24 Không đạt OK

6 DH81700124 Lý Phong Nhã D17_XD01  5.58 125 51 21 11 0 11 Không đạt OK

7 DH81700225 Huỳnh Công Phúc D17_XD01  5.04 102 43 44 19 0 19 Không đạt OK

8 DH81701119 Nguyễn Minh Quân D17_XD01  4.97 109 46 38 16 0 16 Không đạt OK

9 DH81701481 Phan Văn Thảo D17_XD01  6.34 143 59 4 3 0 3 Đạt X OK

10 DH81700565 Phạm Ngọc Tú D17_XD01  4.14 80 30 67 33 0 33 Không đạt OK

11 DH81700363 Nguyễn Vũ Gia An D17_XD02  4.88 92 38 54 24 0 24 Không đạt OK

12 DH81702615 Huỳnh Nguyễn Hoàng Duy D17_XD02  6.99 147 62 0 0 0 0 Đạt X OK

13 DH81702153 Nguyễn Tấn Đạt D17_XD02  6.52 147 62 0 0 0 0 Đăng ký lại X OK
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14 DH81702670 Ma Anh Giang D17_XD02  6.47 147 62 0 0 0 0 Đạt X OK

15 DH81701948 Trương Ngọc Hà D17_XD02  5.41 122 52 26 11 0 11 Không đạt OK

16 DH81700831 Nguyễn Lê Khánh Hậu D17_XD02  5.67 126 54 21 9 0 9 Không đạt OK

17 DH81702491 Nguyễn Thành Kiên D17_XD02  5.71 134 54 13 8 0 8 Không đạt OK

18 DH81703013 Đoàn Nguyễn Viết Luân D17_XD02  3.98 68 28 78 34 0 34 Không đạt OK

19 DH81700851 Phạm Chu Thiện D17_XD02  6.35 144 59 3 3 0 3 Đạt X OK

20 DH81701068 Nguyễn Văn Trường D17_XD02  5.91 134 55 13 7 0 7 Không đạt OK

21 DH81702499 Lê Xuân Văn D17_XD02  6.27 142 58 4 4 0 4 Đạt X OK

22 DH81703097 Phạm Thế Anh D17_XD03  5.75 126 54 20 8 0 8 Không đạt OK

23 DH81703112 Nguyễn Hoàng Ân D17_XD03  6.51 136 56 10 6 0 6 Không đạt OK

24 DH81703394 Nguyễn Đức Hiếu D17_XD03  6.04 134 55 13 7 0 7 Không đạt OK

25 DH81703569 Lương Trần Đăng Khoa D17_XD03  5.63 127 54 20 9 0 9 Không đạt OK

26 DH81703749 Nguyễn Trần Quốc Nam D17_XD03  5.12 101 40 46 22 0 22 Không đạt OK

27 DH81704034 Huỳnh Quang Quý D17_XD03  5.94 129 54 17 8 0 8 Không đạt OK

28 DH81704097 Nguyễn Lê Quyết Tâm D17_XD03  5.34 89 35 57 27 0 27 Không đạt OK

29 DH81704155 Trần Huy Thành D17_XD03  4.96 97 41 49 21 0 21 Không đạt OK

30 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03  6.18 134 55 13 7 0 7 Không đạt OK

31 DH81702960 Chu Quốc Triệu D17_XD03  6.32 140 59 7 3 0 3 Đạt X OK

32 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03  4.51 76 33 70 29 0 29 Không đạt OK

33 DH81702803 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03  6.08 137 55 10 7 0 7 Không đạt OK

34 DH81704506 Lê Khánh Văn D17_XD03  5.19 97 43 49 19 0 19 Không đạt OK

35 DH81702248 Nguyễn Toàn Vủ D17_XD03  6.28 140 60 7 2 0 2 Đăng ký lại X OK
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36 DH81700454 Trần Quốc Duy D17_XD04  6.35 143 60 4 2 0 2 Đăng ký lại X OK

37 DH81703447 Trần Nhật Minh Hoàng D17_XD04  5.94 138 58 9 4 0 4 Đăng ký lại X OK

38 DH81700141 Võ Hữu Lộc D17_XD04  5.63 125 52 20 10 0 10 Không đạt OK

39 DH81701529 Bùi Văn Minh D17_XD04  5.79 141 59 5 3 0 3 Đăng ký lại X OK

40 DH81704072 Nguyễn Hồng Sơn D17_XD04  6.20 137 57 10 5 0 5 Không đạt OK

41 DH81705027 Bùi Thanh Thắng D17_XD04  5.55 129 55 17 7 0 7 Không đạt OK

42 DH81702270 Mai Ngọc Trọng D17_XD04  5.18 108 44 38 18 0 18 Không đạt OK

43 DH81704505 Võ Tuấn Vỹ D17_XD04  5.38 112 46 34 16 0 16 Không đạt OK

Khóa 2018

1 DH81804245 Nguyễn Trường An D18_XD01  4.39 78 31 68 29 0 29 Không đạt OK

2 DH81801361 Đặng Hoàng Bi D18_XD01  6.17 140 57 6 3 0 3 Đạt X OK_GAN

3 DH81806388 Lê Hoàng Quốc Duy D18_XD01  6.68 139 57 7 3 0 3 Đạt X OK_GAN

1 DH81800045 Võ Khánh Duy D18_XD01  6.18 136 56 10 4 0 4 Không đạt OK_GAN

2 DH81801180 Lê Thanh Bình Dương D18_XD01  6.43 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

3 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01  6.85 142 59 4 1 0 1 Đạt X OK_GAN

4 DH81801242 Trần Xuân Hậu D18_XD01  6.86 142 59 4 1 0 1 Đạt X OK_GAN

5 DH81801447 Bùi Minh Hoàng D18_XD01  5.88 128 53 18 7 0 7 Không đạt OK_GAN

6 DH81802779 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy D18_XD01  7.19 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

7 DH81800900 Dương Trung Hưng D18_XD01  6.19 142 58 4 2 0 2 Đạt X OK_GAN

8 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01  6.41 141 58 5 2 0 2 Đạt X OK_GAN

1 DH81808002 Lê Trần Nguyên Khang D18_XD01  5.86 130 55 16 5 0 5 Không đạt OK

2 DH81802322 Trần Duy Khang D18_XD01  7.03 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK
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3 DH81801078 Dương Huỳnh Anh Kiệt D18_XD01  7.47 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

4 DH81800152 Trần Anh Kiệt D18_XD01  6.67 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

5 DH81802728 Lê Tường Lâm D18_XD01  7.32 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

6 DH81802416 Nguyễn Hoàng Hồng Long D18_XD01  6.96 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

7 DH81801062 Nguyễn Thiên Long D18_XD01  4.53 93 37 53 23 0 23 Không đạt OK

1 DH81805053 Nguyễn Đắc Lương D18_XD01  6.03 130 53 16 7 0 7 Không đạt OK_GAN

2 DH81800127 Nguyễn Hoài Nam D18_XD01  7.14 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

3 DH81800200 Lê Huỳnh Nghĩa D18_XD01  5.06 84 35 62 25 0 25 Không đạt OK

4 DH81802746 Trần Lê Hiếu Nghĩa D18_XD01  6.04 122 52 24 8 0 8 Không đạt OK

5 DH81806395 Hoàng Tấn Phát D18_XD01  6.42 142 58 4 2 0 2 Đạt X OK_GAN

6 DH81801898 Lâm Khả Phi D18_XD01  6.82 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

7 DH81805326 Mã Trường Phi D18_XD01  6.34 138 57 8 3 0 3 Đạt X OK_GAN

8 DH81801966 Nguyễn Hoài Phú D18_XD01  5.98 128 54 18 6 0 6 Không đạt OK_GAN

9 DH81800383 Nguyễn Tấn Phước D18_XD01  6.29 137 57 9 3 0 3 Đạt X OK_GAN

10 DH81808000 Nguyễn Thành Tấn D18_XD01  4.60 93 39 51 21 0 21 Không đạt OK

11 DH81800979 Trần Văn Thanh D18_XD01  6.33 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

12 DH81805552 Vũ Duy Thanh D18_XD01  6.86 142 57 4 3 0 3 Đạt X OK_GAN

13 DH81806192 Bùi Nguyễn Đình Thi D18_XD01  6.75 137 56 7 4 0 4 Đạt X OK

14 DH81802645 Lâm Gia Thịnh D18_XD01  6.23 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

15 DH81805756 Phan Văn Tiến D18_XD01  6.25 140 58 6 2 0 2 Đạt X OK_GAN

1 DH81805851 Huỳnh Trường Trí D18_XD01  6.12 131 54 15 6 0 6 Không đạt OK_GAN

2 DH81802472 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng D18_XD01  5.73 116 47 30 13 0 13 Không đạt OK_GAN
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3 DH81805913 Nguyễn Quang Nhật Trường D18_XD01  2.74 34 15 110 45 0 45 Không đạt OK

4 DH81801075 Lê Huy Tướng D18_XD01  5.65 126 51 20 9 0 9 Không đạt OK_GAN

5 DH81801458 Võ Quốc Việt D18_XD01  6.78 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

6 DH81806076 Võ Nguyên Vương D18_XD01  6.86 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

7 DH81804259 Đinh Hoàng Hùng Anh D18_XD02  6.34 139 57 7 3 0 3 Đạt X OK_GAN

8 DH81803813 Ngô Hùng Anh D18_XD02  6.45 142 58 4 2 0 2 Đạt X OK_GAN

9 DH81803118 Phạm Tuấn Anh D18_XD02  5.41 105 42 40 18 0 18 Không đạt OK

10 DH81803845 Nguyễn Thanh Bích D18_XD02  5.92 129 51 17 9 0 9 Không đạt OK_GAN

11 DH81804315 Huỳnh Thanh Bình D18_XD02  5.51 111 43 36 18 0 18 Không đạt OK

12 DH81804360 Đỗ Quốc Chiến D18_XD02  6.30 136 55 10 5 0 5 Không đạt OK_GAN

13 DH81803388 Phan Hoàng Chiến D18_XD02  5.87 118 48 28 12 0 12 Không đạt OK

14 DH81806460 Hồ Tiến Cường D18_XD02  7.02 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

15 DH81800590 Trần Công Điền D18_XD02  6.12 135 54 11 6 0 6 Không đạt OK_GAN

16 DH81804504 Nguyễn Hữu Đính D18_XD02  7.19 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

17 DH81804488 Nguyễn Ngọc Đức D18_XD02  6.29 139 56 7 4 0 4 Đạt X OK_GAN

18 DH81803678 Trương Minh Hải D18_XD02  6.21 138 54 8 6 0 6 Đạt X OK_GAN

19 DH81803922 Ngô Trần Quang Huy D18_XD02  4.51 92 34 54 26 0 26 Không đạt OK

20 DH81803549 Nguyễn Ngọc Mỹ D18_XD02  4.66 87 35 59 25 0 25 Không đạt OK

21 DH81803847 Nguyễn Võ Phước Nam D18_XD02  6.01 134 55 12 5 0 5 Không đạt OK_GAN

22 DH81801427 Phan Thị Quỳnh Ngân D18_XD02  7.55 144 59 2 1 0 1 Đạt X OK_GAN

23 DH81805187 Võ Tiến Nghĩa D18_XD02  6.17 135 56 11 4 0 4 Không đạt OK_GAN

24 DH81803073 Từ Thanh Nhật D18_XD02  5.11 106 42 40 18 0 18 Không đạt OK
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25 DH81802079 Đinh Thị Tuyết Nhi D18_XD02  5.55 126 51 20 9 0 9 Không đạt OK_GAN

26 DH81802901 Lê Thành Phát D18_XD02  6.71 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

27 DH81805314 Lê Trường Phát D18_XD02  5.88 129 53 17 7 0 7 Không đạt OK_GAN

28 DH81803141 Võ Kim Phát D18_XD02  4.36 68 29 78 31 0 31 Không đạt OK

29 DH81805339 Nguyễn Thanh Phong D18_XD02  6.14 136 55 10 5 0 5 Không đạt OK_GAN

30 DH81802027 Vỏ Văn Phúc D18_XD02  6.46 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

31 DH81803023 Trần Đình Phước D18_XD02  5.93 136 55 10 5 0 5 Không đạt OK_GAN

32 DH81803952 Ngô Thái San D18_XD02  6.51 129 50 17 10 0 10 Không đạt OK_GAN

33 DH81805483 Nguyễn Quang Sến D18_XD02  7.15 144 59 2 1 0 1 Đạt X OK_GAN

34 DH81803891 Trần Lê Đình Thanh D18_XD02  6.19 126 51 20 9 0 9 Không đạt OK

35 DH81805562 Phạm Ngọc Thành D18_XD02  4.74 91 37 55 23 0 23 Không đạt OK

36 DH81801728 Trần Văn Thạnh D18_XD02  7.95 145 59 1 1 0 1 Đạt X OK_GAN

37 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02  6.21 140 56 6 4 0 4 Đạt X OK_GAN

38 DH81805627 Phạm Văn Thịnh D18_XD02  6.64 131 52 15 8 0 8 Không đạt OK

39 DH81805673 Huỳnh Văn Thuận D18_XD02  6.04 138 56 8 4 0 4 Đạt X OK_GAN

40 DH81805676 Nguyễn Hoài Thuận D18_XD02  6.35 142 54 7 7 0 7 Đạt X OK

41 DH81805721 Hồ Thị Thu Thủy D18_XD02  8.64 146 60 0 0 0 0 Đạt X OK

42 DH81805743 Hà Nhật Tiến D18_XD02  4.62 87 37 59 23 0 23 Không đạt OK_GAN

43 DH81803200 Lê Đan Trình D18_XD02  5.76 126 51 20 9 0 9 Không đạt OK_GAN

44 DH81806459 Trương Đắc Trường D18_XD02  6.47 138 56 8 4 0 4 Đạt X OK

45 DH81803790 Trần Doãn Tú D18_XD02  6.42 139 57 7 3 0 3 Đạt X OK_GAN

46 DH81802963 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D18_XD02  6.38 141 58 5 2 0 2 Đạt X OK_GAN
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Thay thế
BTTN 1

Thay thế
BTTN 2

Thay thế
BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Ghi chú

Môn
đồ án

Chưa tích lũy (Không đạt) Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Tổng
Đồ án /

Khóa luận

Môn thay thế 
Bài thi tốt nghiệp

(03)

Số
tín chỉ

Số
môn học

Số
tín chỉ

Số môn học

Kết quả

Hình thức

Môn
chung

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

Tích lũy (Đạt)

47 DH81805494 Trần Văn Tỷ D18_XD02  6.34 143 59 3 1 0 1 Đạt X OK_GAN

48 DH81803600 Hà Trí Văn D18_XD02  5.66 129 52 17 8 0 8 Không đạt OK_GAN

49 DH81806000 Lê Nguyễn Phương Vỹ D18_XD02  4.77 92 36 54 24 0 24 Không đạt OK

50 DH81803881 Nguyễn Hồng Vỹ D18_XD02  5.55 114 46 32 14 0 14 Không đạt OK_GAN

Điều kiện xét :

- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 1: Lưu ý: Sinh viên đăng ký Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp cần được giảng viên hướng dẫn đồng ý và xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 21/03/2022.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022 Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022
Trưởng Phòng Đào tạo Hiệu trưởng

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào Thi

(Đã ký)

Người lập bảng

Phan Thị Thanh Tuyền

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2:
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